	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NAM ĐỊNH
	HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 

NĂM HỌC 2016 - 2017

Môn: HÓA HỌC – Lớp: 12 THPT
Hướng dẫn chấm tự luận


	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	1
	
	1,0

	
	
	- Có khí thoát ra, tạo kết tủa xanh

  2Na  + 2H2O → 2NaOH + H2↑
  2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4
	0,25

	
	
	- Dung dịch chuyển từ màu xanh sang màu vàng
 2NaCrO2 + 3Cl2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaCl + 4H2O
	0,25

	
	
	- Dung dịch chuyển từ màu tím sang màu vàng

10FeSO4 + 2KMnO4 +8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O
	0,25

	
	
	- Ban đầu khí thoát ra chậm, sau đó khí thoát ra nhanh

   + Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑ (khí thoát ra chậm do bọt khí sinh ra ngăn cản sự tiếp xúc của Zn với axit)

  + Khi thêm CuSO4: 

    Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu (Cu sinh ra bám vào viên kẽm làm xuất hiện ăn mòn điện hóa)
	0,25

	I
	2
	
	1,0

	
	
	* TH1: HCl dư 

PTHH:

  KHCO3 + HCl → KCl + CO2 + H2O

  Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

  HCl + KOH → KCl + H2O

nHCl = 0,04 + 0,04 + 0,02 = 0,1 mol


[image: image1.wmf]Þ

 V = 500ml
	0,25

0,25

	
	
	* TH1: HCl hết 

PTHH:

  KHCO3 + HCl → KCl + CO2 + H2O                (1)

  Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O          (2)

  KHCO3 + KOH → K2CO3 + H2O                     (3)
nKHCO3 dư = 0,02 mol 
[image: image2.wmf]Þ

 KHCO3 (1) = 0,02 mol 
[image: image3.wmf]Þ

 nNa2CO3 = 0,01 mol

nHCl = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol 
[image: image4.wmf]Þ

 V = 200ml
	0,25

0,25

	II
	1
	       
	1,0

	
	
	- Vì A phản ứng với Na, NaOH 


[image: image5.wmf]Þ

 A là axit 
[image: image6.wmf]Þ

 A là C2H5COOH (axit propionic – axit propanoic)
- X, Y phản ứng với NaOH 
[image: image7.wmf]Þ

 X, Y là este


[image: image8.wmf]Þ

 X, Y có thể là HCOOC2H5 hoặc CH3COOCH3
- B phản ứng với Na, tác dụng được với R 

  theo sơ đồ: Y 
[image: image9.wmf](t)
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[image: image11.wmf]Þ

B là C2H5OH (ancol etylic – etanol)


[image: image12.wmf]Þ

 Z là CH3 – O – C2H5 (etylmetyl ete)


[image: image13.wmf]Þ

Y là CH3COOCH3 (metyl axetat) 
[image: image14.wmf]Þ

 X là HCOOC2H5 (etyl fomat)

                (Mỗi chất gọi đúng một loại tên thì cho đủ số điểm)

	0,25

0,25

0,25

0,25

	II
	2
	
	1,0

	
	
	- Z là CH3CHO, T là C6H5ONa (natri phenolat).
 Y là NaOOC – CH2 – COONa 


[image: image15.wmf]Þ

X là CH2=CH – OOC – CH2 – COOC6H5
	0,25
0,25

	
	
	- Viết đúng các phương trình (1), (2)

- Viết đúng các phương trình (3), (4), (5)
	0,25
0,25

	III
	
	
	2,0

	
	
	- Vì 
[image: image16.wmf]hhX

M

  = 32,8 
[image: image17.wmf]Þ

 Hai khí thu được là NO và N2O.

- nNO = 0,12mol; nN2O = 0,03 mol

Quá trình cho, nhận e:


R   
[image: image18.wmf]¾¾®

 Rn+  +  ne


N+5 + 3e   
[image: image19.wmf]¾¾®

 N+2

2N+5 + 8e 
[image: image20.wmf]¾¾®

N2+1

[image: image21.wmf]Þ

nRn+ = 0,6/n (mol)
* TH1: Không tạo NH4NO3
- ½ Dung dịch A + NaOH:


Rn+  + nOH- 
[image: image22.wmf]¾¾®

 R(OH)n
nNaOH phản ứng = 0,3mol < 0,4125 (loại)

* TH2: Phản ứng tạo thành NH4NO3
Gọi số mol NH4NO3 trong dung dịch A là x (mol)


N+5 + 8e 
[image: image23.wmf]¾¾®

 N-3

[image: image24.wmf]Þ

nRn+ = (0,6 + 8x)/n (mol)

-1/2 dung dịch A + NaOH


Rn+  + nOH- 
[image: image25.wmf]¾¾®

 R(OH)n

NH4+ + OH- 
[image: image26.wmf]¾¾®

 NH3 + H2O


[image: image27.wmf]Þ

 0,3 + 4x + x/2 = 0,4125 
[image: image28.wmf]Þ

 x = 0,025 (mol)


[image: image29.wmf]Þ

nR = 0,4/n (mol) (trong ½ dung dịch A)


2R(OH)n   
[image: image30.wmf]¾¾®

 R2On + nH2O


[image: image31.wmf]Þ

 (2R + 16n).0,2/n = 8 
[image: image32.wmf]Þ

 R/n = 12 
[image: image33.wmf]Þ

 R là Mg.

- Khi cô cạn phần 2: 

mMg(NO3)2 trong ½ A = 0,2.148 = 29,6 gam.

mNH4NO3 trong ½ A là 0,0125.80 = 1 gam

mZ = 148.18% = 26,64 gam 
[image: image34.wmf]Þ

 Z là Mg(NO3)2 
[image: image35.wmf]Þ

 nMg(NO3)2 trong dung dịch = 0,18 mol



[image: image36.wmf]Þ

nMg(NO3)2 tách ra khỏi dung dịch = 0,02 mol


[image: image37.wmf]Þ

mY = 5,12 gam  > (29,6 – 26,64) gam = 2,96 gam 

[image: image38.wmf]Þ

 Muối Y là muối ngậm nước

Gọi công thức của Y là Mg(NO3)2.nH2O

MY = 5,12/0,02 = 256 
[image: image39.wmf]Þ

148 + 18n = 256 
[image: image40.wmf]Þ

 n = 6

Vậy công thức của Y là Mg(NO3)2.6H2O
	0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

0,25

0,25
0,25

	IV
	
	
	2,0

	
	
	Gọi CTPT của A là CxHyOz có a mol trong 9,4 gam
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Ta có:

m = (12x + y + 16z)a = 9,4

(I)
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[image: image43.wmf]Þ

   xa = 0,4;   ya = 0,6;   za = 0,25


[image: image44.wmf]Þ

  x : y : z = xa : ya : za = 0,4 : 0,6 : 0,25 = 8 : 12 : 5

A là (C8H12O5)n có khối l​ượng mol phân tử M = 188n < 7.29 = 203 
[image: image45.wmf]Þ

  n = 1

Vậy công thức phân tử của A là C8H12O5

Vì A có 5 nguyên tử O, phản ứng với NaOH tạo thành 2 muối của axit cacboxylic đơn chức 
[image: image46.wmf]Þ

 A có 2 chức este của 2 axit axit cacboxylic đơn chức, có 1 nhóm OH trong gốc ancol.

[image: image47.wmf]Þ

A phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 2
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hỗn hợp rắn X chứa  2 muối và có thể có NaOH dư​.

Đốt cháy hỗn hợp rắn X thu đ​ược Na2CO3 (Y). Hoà tan Y trong HCl
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[image: image52.wmf]Þ

  trong X có 0,02 mol NaOH


[image: image53.wmf]Þ

 0,01(R + 67) + 0,01(R' + 67) + 0,02.40 = 2,56  
[image: image54.wmf]Þ

  R  +  R' = 42


[image: image55.wmf]Þ

 R = 1(H) , R’= 41(C3H5) hoặc R = 15(CH3) , R’= 27(C2H3)

  Vậy A có thể là:  CH3COOC3H5(OH)-OOC-CH=CH2 

                              HCOOC3H5(OH)-OOC-CH2-CH=CH2 

                              HCOOC3H5(OH)-OOC-CH=CH-CH3 
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5


Lưu ý:

1) Cách giải khác với đáp án, nếu đúng, được điểm tương đương với phần đó, câu đó.

2) Đối với PTHH, nếu viết sai công thức hóa học thì không cho điểm. Nếu PTHH thiếu điều kiện hoặc chưa cân bằng thì chỉ cho một nửa số điểm của PTHH đó.
3) Điểm của toàn bài là tổng số điểm của từng câu; là bội số của 0,25./.

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NAM ĐỊNH
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Môn: HÓA HỌC – Lớp: 12 THPT
Đáp án bài thi trắc nghiệm




	Câu
	Mã đề 135
	Mã đề 246
	Mã đề 357
	Mã đề 468

	1
	B
	A
	B
	D

	2
	B
	A
	C
	A

	3
	C
	C
	B
	A

	4
	D
	C
	B
	C

	5
	A
	A
	C
	C

	6
	A
	B
	C
	B

	7
	C
	B
	C
	B

	8
	C
	C
	D
	C

	9
	A
	D
	A
	A

	10
	A
	B
	A
	B

	11
	B
	B
	A
	B

	12
	B
	C
	B
	C

	13
	C
	A
	A
	C

	14
	C
	C
	C
	C

	15
	C
	C
	C
	D

	16
	A
	A
	D
	C

	17
	C
	C
	A
	B

	18
	D
	D
	C
	A

	19
	C
	C
	C
	C

	20
	D
	D
	D
	D

	21
	D
	D
	D
	C

	22
	C
	C
	C
	D

	23
	B
	B
	B
	A

	24
	A
	A
	A
	A

	25
	C
	C
	C
	C

	26
	C
	D
	C
	C

	27
	D
	D
	B
	D

	28
	B
	B
	D
	D

	29
	D
	C
	D
	B

	30
	D
	D
	D
	D




Ghi chú: Mỗi đáp án đúng được 0,4 điểm.
  ĐỀ CHÍNH THỨC





  ĐỀ CHÍNH THỨC










        Trang 4/4 – Hướng dẫn chấm
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